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I. Mục đích yêu cầu:
   1. Kiến thức:  
      - HS ôn lại kiến thức các bài đã học (khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa…)
      - Giải quyết được các tình huống liên quan đến nội dung bài học
   2. Thái độ:
      - Nhận thức đúng đắn, biết phân biệt các hành vi đúng sai trong cuộc sống
      - Tích cực, tự giác phê phán các biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống
       - Có thái độ và cách xử lí phù hợp trong các tình huống cụ thể
  3. Kĩ năng: Nhận biết, phát hiện, phân biệt, liên hệ, giải quyết tình huống…
  4. Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tư duy lôgic…..
II. Ma trËn ®Ò: 

	
Nội dung
	
Biết
	
Hiểu
	
Vận dụng
	
Vận dụng 
cao
	
Tổng 


	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: Tự lập
	Biết được biểu hiện, ý nghĩa của tự lập
	
	Hiểu được, nêu chủ kiến về hành vi tự lập và thiếu tự lập
	
	Vận dụng kiến thức để chọn cách ứng xử phù hợp
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	2
          0.5
  5%
	
	2
          0.5
  5%
	
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	5
       1,25
12,5%

	Chủ đề 2: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	
	
	Lựa chọn câu tục ngữ
	Hiểu những việc làm góp phần xây dựng nếp sống....
	Vận dụng kiến thức để chọn cách ứng xử phù hợp
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	
	1
          0.25
  2,5%
	1
          2
  20%
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	3
       2,5
25%

	Chủ đề 3: xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	Biết đặc điểm, biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh.
	Biết khái niệm tình bạn? Ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh
	Lựa chọn đúng câu tục ngữ
	
	Vận dụng kiến thức để chọn cách ứng xử phù hợp
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	2
          0.5
  5%
	1
1
10%
	1
          0.25
  2,5%
	
	1
0,25
2,5%
	
	
	


	5
           2
20%

	Chủ đề 4: 
Tôn trọng người khác
	Biết được khái niệm, biểu hiện của tôn trọng người khác
	
	Đống tình ý kiến về tôn trọng/ lựa chọn câu ca dao phù hợp
	Đưa ra quan điểm đúng
	Vận dụng kiến thức để chọn cách ứng xử phù hợp
	
	
	Xử lý tình huống
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	2
          0.5
  5%
	
	2
          0.5
  5%

	1/2
1
10%
	1
0,25
2,5%
	
	
	1/2
1
      10%
	6
     3,25
32,5%

	Chủ đề 5: 
Lao động tự giác và sáng tạo
	Biết được biểu hiện của sáng tạo
	
	Nhận định ý kiến đúng, rèn luyện bản thân
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	2
          0.5
  5%
	
	2
          0.5
  5%
	
	
	
	
	
	4
         1
10%

	Tổng
	9
3
30%
	9,5
5
50%
	4,5
2
              20%
	23
10
100%





	BGH duyệt


Đỗ Thị Thu Hoài
	Tổ chuyên môn


Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn


Hoàng Thị Hồng Vân



















	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học: 2018 – 2019
Mã đề: 001
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Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 10/12/2018


I. TRẮC NGHIỆM (5điểm):
Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu đáp án đúng nhất:
Câu 1: Biểu hiện của tự lập:
A. Ngại khó khăn, gian khổ                                             B. Không nghe lời góp ý.
C. Có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ                    D. Trông chờ, phụ thuộc vào người khác
Câu 2: Tự lập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi con người?
A. Giúp con người thành công trong cuộc sống.
B. Giúp con người tạo ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
C. Giúp đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Giúp tập thể vững  mạnh.
Câu 3: Tình bạn trong sáng lành mạnh có đặc điểm:
A. Giúp nhau trong mọi việc, việc gì cũng giúp.              B. Thích thì chơi, không thích thì thôi.
C. Phù hợp với nhau về quan niệm sống.                          D. Lợi dụng nhau hai bên cùng có lợi.
Câu 4: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh?
A. Dành nhiều thời gian để hội hè với bạn là điều cần thiết.  
B. Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau
C. Vì lợi ích có thể khai thác được ở bạn.
D. Đã là bạn thân thì phải bao che khuyết điểm cho nhau. 
Câu 5: Tôn trọng người khác thể hiện ở:
A. Đi sâu vào chuyện riêng tư của người khác.
B. Không gây chuyện nhưng cũng không quan tâm đến người xung quanh.
C. Tôn trọng đúng mức danh dự, nhân phẩm, phẩm giá của người khác.
D. Tôn trọng ý kiến của người khác.
Câu 6: Hành vi không tôn trọng người khác:
A. Cảm thông khi người khác gặp điều bất hạnh.                B. Đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện.
C. Bình phẩm mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.                      D. Lắng nghe ý kiến mọi người. 
Câu 7: Lao động sáng tạo là:
A. Chủ động khi làm việc.                                                    B. Làm việc theo kế hoạch đã định sẵn.
C. Luôn tìm tòi, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả.      D. Không đợi ai nhắc nhở.
Câu 8: Hành vi thể hiện lao động sáng tạo:
A. Trong học tập An thường làm theo những điều thầy cô đã nói.
B. Suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải bài tập khác nhau.
C. Đang là sinh viên, anh Long thường bỏ học để làm kinh tế thêm.
D. Làm việc một cách dập khuôn, máy móc.
Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về sáng tạo?
A. Học sinh có học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.
B. Học sinh có lực học trung bình không thể sáng tạo.
C. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.
D. Chỉ có học sinh khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
Câu 10: Để có được sự tự giác, em cần rèn luyện như thế nào?
A. Sắp xếp một thời gian biểu khoa học.                              B. Lúc nào nhớ thì làm.
C. Làm những việc quan trọng trước.                                   D. Làm việc gì đều bắt bố mẹ trả công.
Câu 11: Câu tục ngữ thể hiện lối sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:
A. Rủ nhau làm phúc chớ rủ nhau đi kiện.                          B. Gắp lửa bỏ tay người.
C. Lỗi người thì thổi cho to, lỗi mình thì lo bưng bít.         D. Vạ bởi miệng ra, bệnh bởi miệng vào.

Câu 12: Câu tục ngữ nào không nói về tình bạn?
A. Học thầy không tầy học bạn.                                           B. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.
C. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.                               D. Chọn mặt gửi vàng.
Câu 13: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?
A. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật.                      B. Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.
C. Bật nhạc to giữa đêm khuya.                                       D. Nói năng đúng mực, lễ phép.
Câu 14: Câu ca dao: “Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười” khuyên ta phải biết:
A. Tôn trọng lẽ phải.                                                              B. Giữ chữ tín.
C. Liêm khiết.                                                                        D. Tôn trọng người khác.
Câu 15: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về tự lập?
A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
B. Tự lập là không trông chờ, ý lại, dựa dẫm vào người khác.
C. Tự lập là đôi khi nhận sự giúp đỡ của người khác.
D. Tự lập sẽ khó thành công trong cuộc sống.
Câu 16: Câu tục ngữ nói về đức tính tự lập là:
A. Có công mài sắt có ngày nên kim.                                B. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.
C. Ăn cây nào rào cây nấy.                                                D. Người ta là hoa đất.
Câu 17: Là bạn học cùng lớp, Lan hay kể với em là bạn hay giận dỗi mẹ vì mẹ không đưa bạn đến lớp hàng ngày được, em có ứng xử thế nào?
A. Không nói gì vì sợ ảnh hưởng đến tình bạn.  
B. Khuyên bạn nên tự đi đến trường để không làm phiền mẹ.
C. Càng nói thêm vào để bạn giận mẹ.                
D. Mắng bạn xối xả bạn thiếu tự lập,ỷ lại.
Câu 18: Nếu thấy bạn mình gặp chuyện buồn hoặc gặp rủi ro, khó khăn trong cuộc sống thì em sẽ làm gì?
A. Rêu rao với mọi người chuyện của bạn.                      B. Không quan tâm vì đó là việc cuả bạn.
C. Xa lánh, không chơi với bạn.                                       D. Hỏi thăm, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn
Câu 19: Đang ngồi trên xe buýt, em thấy một cụ già bước lên xe, em sẽ xử sự thế nào?
A. Không quan tâm đến cụ.                                               B. Mời bà cụ đến ngồi chỗ của mình.
C. Tiếp tục với công việc của mình.                                  D. Nhanh chân xuống xe.
Câu 20: Thấy nhà hàng xóm thường xuyên để rác trước cổng nhà mình, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Đem rác nhà mình để trước nhà hàng xóm.                B. Không quan tâm họ muốn làm gì thì làm.
C. Nhẹ nhàng góp ý để rác ở nơi quy định.                     D. To tiếng cãi vã.
II. TỰ  LUẬN (5điểm):
Câu 1 (1điểm): Em hãy nêu ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh trong cuộc sống?
Câu 2 (2điểm): Em hãy kể 4 việc làm của bản thân đã và đang thực hiện để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Câu 3 (2điểm): Tình huống: 
Ông nội Minh ở quê ra chơi, cả nhà vui vẻ đón tiếp ông. Bố mẹ mua quần áo, thức ăn ngon và đưa «ng đi thăm cảnh đẹp nhiều nơi. Riêng Minh rất khó chịu vì phải luôn nhắc nhở ông: bỏ dép ra ngoài cửa, không nói to, không tắt điện, mở tivi xem những chương trình mà Minh Không thích...
Hỏi: Em hãy nhận xét về thái độ của Minh đối với ông nội? Nếu em là Minh, em sẽ có cách ứng xử như thế nào cho phù hợp?
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I. TRẮC NGHIỆM (5điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	A
	B
	D
	B
	C


II.TỰ LUẬN (5 điểm):                                                                                                
	Câu-  Nội dung
	điểm

	Câu 1: 1 điểm
Ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:
- Gíup con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn.
- Biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn. 
	

0,5 đ
0,5đ

	Câu 2: (2 điểm )Những việc làm của bản thân:
- Tham gia câu lạc bộ cầu lông.
- Tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
- Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
- Học tập tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội.
 (HS có thể trình bày các biểu hiện khác)
	  
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Câu 3: (2 điểm)
– Thái độ của Minh đối với ông là thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng người khác, biểu hiện của một người cháu sống thiếu tình cảm với ông                                    
– Nếu em là Minh em sẽ:
+ Luôn lễ phép, gần gũi với ông như các thành viên khác trong gia đình
+ Từ tốn giải thích để ông dễ dàng thích nghi với cuộc sống của nhà mình 
+ Nếu ông có quên hoặc chưa thích nghi được thì thông cảm với ông    
+ Vui vẻ chiều theo những ý thích của ông
	
1 đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


       



	BGH duyệt

  

ĐỗThị Thu Hoài
	Tổ, nhóm chuyên môn



Tô Thị Phương Dung 
	TM Nhóm CM



Hoàng Thị Hồng Vân
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I. TRẮC NGHIỆM (5điểm):
Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu đáp án đúng nhất:
Câu 1: Lao động sáng tạo là:
A. Chủ động khi làm việc.                                                   B. Làm việc theo kế hoạch đã định sẵn.
C. Luôn tìm tòi, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả.     D. Không đợi ai nhắc nhở.
Câu 2: Biểu hiện của tự lập:
A. Ngại khó khăn, gian khổ                                                 B. Không nghe lời góp ý.
C. Có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ                        D. Trông chờ, phụ thuộc vào người khác
Câu 3: Tình bạn trong sáng lành mạnh có đặc điểm:
A. Giúp nhau trong mọi việc, việc gì cũng giúp.                B. Thích thì chơi, không thích thì thôi.
C. Phù hợp với nhau về quan niệm sống.                            D. Lợi dụng nhau hai bên cùng có lợi.
Câu 4: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh?
A. Dành nhiều thời gian để hội hè với bạn là điều cần thiết.  
B. Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau
C. Vì lợi ích có thể khai thác được ở bạn.
D. Đã là bạn thân thì phải bao che khuyết điểm cho nhau. 
Câu 5: Tôn trọng người khác thể hiện ở:
A. Đi sâu vào chuyện riêng tư của người khác.
B. Không gây chuyện nhưng cũng không quan tâm đến người xung quanh.
C. Tôn trọng đúng mức danh dự, nhân phẩm, phẩm giá của người khác.
D. Tôn trọng ý kiến của người khác.
Câu 6: Tự lập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi con người?
A. Giúp con người thành công trong cuộc sống.
B. Giúp con người tạo ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
C. Giúp đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Giúp tập thể vững  mạnh.
Câu 7: Hành vi không tôn trọng người khác:
A. Cảm thông khi người khác gặp điều bất hạnh.                   B. Đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện.
C. Bình phẩm mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.                          D. Lắng nghe ý kiến mọi người. 
Câu 8: Hành vi thể hiện lao động sáng tạo:
A. Trong học tập An thường làm theo những điều thầy cô đã nói.
B. Suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải bài tập khác nhau.
C. Đang là sinh viên, anh Long thường bỏ học để làm kinh tế thêm.
D. Làm việc một cách dập khuôn, máy móc.
Câu 9: Để có được sự tự giác, em cần rèn luyện như thế nào?
A. Sắp xếp một thời gian biểu khoa học.                            B. Lúc nào nhớ thì làm.
C. Làm những việc quan trọng trước.                                 D. Làm việc gì đều bắt bố mẹ trả công.
Câu 10: Câu tục ngữ thể hiện lối sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:
A. Rủ nhau làm phúc chớ rủ nhau đi kiện.                          B. Gắp lửa bỏ tay người.
C. Lỗi người thì thổi cho to, lỗi mình thì lo bưng bít.         D. Vạ bởi miệng ra, bệnh bởi miệng vào.
Câu 11: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về sáng tạo?
A. Học sinh có học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.
B. Học sinh có lực học trung bình không thể sáng tạo.
C. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.
D. Chỉ có học sinh khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
Câu 12: Câu tục ngữ nào không nói về tình bạn?
A. Học thầy không tầy học bạn.                                           B. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.
C. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.                               D. Chọn mặt gửi vàng.
Câu 13: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?
A. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật.                      B. Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.
C. Bật nhạc to giữa đêm khuya.                                      D. Nói năng đúng mực, lễ phép.
Câu 14: Câu ca dao: “Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười” khuyên ta phải biết:
A. Tôn trọng lẽ phải.                                                              B. Giữ chữ tín.
C. Liêm khiết.                                                                         D. Tôn trọng người khác.
Câu 15: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về tự lập?
A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
B. Tự lập là không trông chờ, ý lại, dựa dẫm vào người khác.
C. Tự lập là đôi khi nhận sự giúp đỡ của người khác.
D. Tự lập sẽ khó thành công trong cuộc sống.
Câu 16: Câu tục ngữ nói về đức tính tự lập là:
A. Có công mài sắt có ngày nên kim.                                B. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.
C. Ăn cây nào rào cây nấy.                                                D. Người ta là hoa đất.
Câu 17: Nếu thấy bạn mình gặp chuyện buồn hoặc gặp rủi ro, khó khăn trong cuộc sống thì em sẽ làm gì?
A. Rêu rao với mọi người chuyện của bạn.                      B. Không quan tâm vì đó là việc cuả bạn.
C. Xa lánh, không chơi với bạn.                                       D. Hỏi thăm, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn
Câu 18: Đang ngồi trên xe buýt, em thấy một cụ già bước lên xe, em sẽ xử sự thế nào?
A. Không quan tâm đến cụ.                                                B. Mời bà cụ đến ngồi chỗ của mình.
C. Tiếp tục với công việc của mình.                                   D. Nhanh chân xuống xe.
Câu 19: Thấy nhà hàng xóm thường xuyên để rác trước cổng nhà mình, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Đem rác nhà mình để trước nhà hàng xóm.                B. Không quan tâm họ muốn làm gì thì làm.
C. Nhẹ nhàng góp ý để rác ở nơi quy định.                     D. To tiếng cãi vã.
Câu 20: Là bạn học cùng lớp, Lan hay kể với em là bạn hay giận dỗi mẹ vì mẹ không đưa bạn đến lớp hàng ngày được, em có ứng xử thế nào?
A. Không nói gì vì sợ ảnh hưởng đến tình bạn.  
B. Khuyên bạn nên tự đi đến trường để không làm phiền mẹ.
C. Càng nói thêm vào để bạn giận mẹ.                
D. Mắng bạn xối xả bạn thiếu tự lập,ỷ lại.
II. TỰ  LUẬN (5điểm):
Câu 1 (1điểm): Em hãy nêu ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh trong cuộc sống ? 
Câu 2 (2điểm): Em hãy kể 4 việc làm của bản thân đã và đang thực hiện để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Câu 3 (2điểm): Tình huống: 
Ông nội Minh ở quê ra chơi, cả nhà vui vẻ đón tiếp ông. Bố mẹ mua quần áo, thức ăn ngon và đưa «ng đi thăm cảnh đẹp nhiều nơi. Riêng Minh rất khó chịu vì phải luôn nhắc nhở ông: bỏ dép ra ngoài cửa, không nói to, không tắt điện, mở tivi xem những chương trình mà Minh Không thích...
Hỏi: Em hãy nhận xét về thái độ của Minh đối với ông nội? Nếu em là Minh, em sẽ có cách ứng xử như thế nào cho phù hợp?
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I. TRẮC NGHIỆM (5điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	D
	D
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	B


II.TỰ LUẬN (5 điểm):                                                                                                
	Câu-  Nội dung
	điểm

	Câu 1: 1 điểm
Ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:
- Gíup con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn.
- Biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn. 
	

0,5 đ
0,5đ

	Câu 2:  (2 điểm)  Những việc làm của bản thân:
- Tham gia câu lạc bộ cầu lông.
- Tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
- Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
- Học tập tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội.
 (HS có thể trình bày các biểu hiện khác)
	
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Câu 3: (2 điểm)
– Thái độ của Minh đối với ông là thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng người khác, biểu hiện của một người cháu sống thiếu tình cảm với ông                                    
– Nếu em là Minh em sẽ:
+ Luôn lễ phép, gần gũi với ông như các thành viên khác trong gia đình
+ Từ tốn giải thích để ông dễ dàng thích nghi với cuộc sống của nhà mình 
+ Nếu ông có quên hoặc chưa thích nghi được thì thông cảm với ông    
+ Vui vẻ chiều theo những ý thích của ông
	 
1 đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


       



	BGH duyệt

  

ĐỗThị Thu Hoài
	Tổ, nhóm chuyên môn



Tô Thị Phương Dung 
	TM Nhóm CM



Nguyễn Minh Châu














	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học: 2018 – 2019
Mã đề: 003
	ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN GDCD LỚP 8 
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 10/12/2018


I. TRẮC NGHIỆM (5điểm): 
Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu đáp án đúng nhất:
Câu 1: Tình bạn trong sáng lành mạnh có đặc điểm:
A. Giúp nhau trong mọi việc, việc gì cũng giúp.            B. Thích thì chơi, không thích thì thôi.
C. Phù hợp với nhau về quan niệm sống.                        D. Lợi dụng nhau hai bên cùng có lợi.
Câu 2: Biểu hiện của tự lập:
A. Ngại khó khăn, gian khổ                                             B. Không nghe người khác góp ý.
C. Có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ                    D. Trông chờ, phụ thuộc vào người khác
Câu 3: Tự lập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi con người?
A. Giúp con người thành công trong cuộc sống.
B. Giúp con người tạo ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
C. Giúp đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Giúp tập thể vững  mạnh.
Câu 4: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh?
A. Dành nhiều thời gian để hội hè với bạn là điều cần thiết.  
B. Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau
C. Vì lợi ích có thể khai thác được ở bạn.
D. Đã là bạn thân thì phải bao che khuyết điểm cho nhau. 
Câu 5: Tôn trọng người khác thể hiện ở:
A. Đi sâu vào chuyện riêng tư của người khác.
B. Không gây chuyện nhưng cũng không quan tâm đến người xung quanh.
C. Tôn trọng đúng mức danh dự, nhân phẩm, phẩm giá của người khác.
D. Tôn trọng ý kiến của người khác.
Câu 6: Hành vi không tôn trọng người khác:
A. Cảm thông khi người khác gặp điều bất hạnh.                B. Đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện.
C. Bình phẩm mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.                      D. Lắng nghe ý kiến mọi người. 
Câu 7: Lao động sáng tạo là:
A. Chủ động khi làm việc.                                                    B. Làm việc theo kế hoạch đã định sẵn.
C. Luôn tìm tòi, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả.      D. Không đợi ai nhắc nhở.
Câu 8: Hành vi thể hiện lao động sáng tạo:
A. Trong học tập An thường làm theo những điều thầy cô đã nói.
B. Suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải bài tập khác nhau.
C. Đang là sinh viên, anh Long thường bỏ học để làm kinh tế thêm.
D. Làm việc một cách dập khuôn, máy móc.
Câu 9: Câu tục ngữ nào không nói về tình bạn?
A. Học thầy không tầy học bạn.                                          B. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.
C. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.                              D. Chọn mặt gửi vàng.
Câu 10: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?
A. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật.                      B. Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.
C. Bật nhạc to giữa đêm khuya.                                       D. Nói năng đúng mực, lễ phép.
Câu 11: Câu ca dao: “Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười” khuyên ta phải biết:
A. Tôn trọng lẽ phải.                                                            B. Giữ chữ tín.
C. Liêm khiết.                                                                      D. Tôn trọng người khác.


Câu 12: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về sáng tạo?
A. Học sinh có học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.
B. Học sinh có lực học trung bình không thể sáng tạo.
C. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.
D. Chỉ có học sinh khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
Câu 13: Để có được sự tự giác, em cần rèn luyện như thế nào?
A. Sắp xếp một thời gian biểu khoa học.                        B. Lúc nào nhớ thì làm.
C. Làm những việc quan trọng trước.                             D. Làm việc gì đều bắt bố mẹ trả công.
Câu 14: Câu tục ngữ thể hiện lối sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:
A. Rủ nhau làm phúc chớ rủ nhau đi kiện.                          B. Gắp lửa bỏ tay người.
C. Lỗi người thì thổi cho to, lỗi mình thì lo bưng bít.         D. Vạ bởi miệng ra, bệnh bởi miệng vào.
Câu 15: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về tự lập?
A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
B. Tự lập là không trông chờ, ý lại, dựa dẫm vào người khác.
C. Tự lập là đôi khi nhận sự giúp đỡ của người khác.
D. Tự lập sẽ khó thành công trong cuộc sống.
Câu 16: Câu tục ngữ nói về đức tính tự lập là:
A. Có công mài sắt có ngày nên kim.                                B. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.
C. Ăn cây nào rào cây nấy.                                                D. Người ta là hoa đất.
Câu 17: Là bạn học cùng lớp, Lan hay kể với em là bạn hay giận dỗi mẹ vì mẹ không đưa bạn đến lớp hàng ngày được, em có ứng xử thế nào?
A. Không nói gì vì sợ ảnh hưởng đến tình bạn.  
B. Khuyên bạn nên tự đi đến trường để không làm phiền mẹ.
C. Càng nói thêm vào để bạn giận mẹ.                
D. Mắng bạn xối xả bạn thiếu tự lập,ỷ lại.
Câu 18: Nếu thấy bạn mình gặp chuyện buồn hoặc gặp rủi ro, khó khăn trong cuộc sống thì em sẽ làm gì?
A. Rêu rao với mọi người chuyện của bạn.                      B. Không quan tâm vì đó là việc cuả bạn.
C. Xa lánh, không chơi với bạn.                                       D. Hỏi thăm, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn
Câu 19: Thấy nhà hàng xóm thường xuyên để rác trước cổng nhà mình, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Đem rác nhà mình để trước nhà hàng xóm.                B. Không quan tâm họ muốn làm gì thì làm.
C. Nhẹ nhàng góp ý để rác ở nơi quy định.                     D. To tiếng cãi vã.
Câu 20: Đang ngồi trên xe buýt, em thấy một cụ già bước lên xe, em sẽ xử sự thế nào?
A. Không quan tâm đến cụ.                                               B. Mời bà cụ đến ngồi chỗ của mình.
C. Tiếp tục với công việc của mình.                                  D. Nhanh chân xuống xe.
II. TỰ  LUẬN (5điểm):
Câu 1 (1điểm): Em hãy nêu ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh ttong cuộc sống? 
Câu 2 (2điểm): Em hãy kể 4 việc làm của bản thân đã và đang thực hiện để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Câu 3 (2điểm): Tình huống: 
Ông nội Minh ở quê ra chơi, cả nhà vui vẻ đón tiếp ông. Bố mẹ mua quần áo, thức ăn ngon và đưa «ng đi thăm cảnh đẹp nhiều nơi. Riêng Minh rất khó chịu vì phải luôn nhắc nhở ông: bỏ dép ra ngoài cửa, không nói to, không tắt điện, mở tivi xem những chương trình mà Minh Không thích...
Hỏi: Em hãy nhận xét về thái độ của Minh đối với ông nội? Nếu em là Minh, em sẽ có cách ứng xử như thế nào cho phù hợp?
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I. TRẮC NGHIỆM (5điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	B


II.TỰ LUẬN (5 điểm):                                                                                                
	Câu-  Nội dung
	điểm

	Câu 1: 1 điểm
Ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:
- Gíup con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn.
- Biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn. 
	

0,5 đ
0,5đ


	Câu 2:  (2 điểm)
 Những việc làm của bản thân:
- Tham gia câu lạc bộ cầu lông.
- Tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
- Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
- Học tập tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội.
 (HS có thể trình bày các biểu hiện khác)
	

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Câu 3: (2 điểm)
– Thái độ của Minh đối với ông là thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng người khác, biểu hiện của một người cháu sống thiếu tình cảm với ông                                    
– Nếu em là Minh em sẽ:
+ Luôn lễ phép, gần gũi với ông như các thành viên khác trong gia đình
+ Từ tốn giải thích để ông dễ dàng thích nghi với cuộc sống của nhà mình 
+ Nếu ông có quên hoặc chưa thích nghi được thì thông cảm với ông    
+ Vui vẻ chiều theo những ý thích của ông
	
1 đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


       



	BGH duyệt

  

ĐỗThị Thu Hoài
	Tổ, nhóm chuyên môn



Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm CM
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I. TRẮC NGHIỆM (5điểm): 
Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu đáp án đúng nhất:
Câu 1: Tôn trọng người khác thể hiện ở:
A. Đi sâu vào chuyện riêng tư của người khác.
B. Không gây chuyện nhưng cũng không quan tâm đến người xung quanh.
C. Tôn trọng đúng mức danh dự, nhân phẩm, phẩm giá của người khác.
D. Tôn trọng ý kiến của người khác.
Câu 2: Biểu hiện của tự lập:
A. Ngại khó khăn, gian khổ                                             B. Không nghe người khác góp ý.
C. Có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ                    D. Trông chờ, phụ thuộc vào người khác
Câu 3: Tự lập có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi con người?
A. Giúp con người thành công trong cuộc sống.
B. Giúp con người tạo ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
C. Giúp đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Giúp tập thể vững  mạnh.
Câu 4: Tình bạn trong sáng lành mạnh có đặc điểm:
A. Giúp nhau trong mọi việc, việc gì cũng giúp.                B. Thích thì chơi, không thích thì thôi.
C. Phù hợp với nhau về quan niệm sống.                            D. Lợi dụng nhau hai bên cùng có lợi.
Câu 5: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh?
A. Dành nhiều thời gian để hội hè với bạn là điều cần thiết.  
B. Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau
C. Vì lợi ích có thể khai thác được ở bạn.
D. Đã là bạn thân thì phải bao che khuyết điểm cho nhau. 
Câu 6: Hành vi không tôn trọng người khác:
A. Cảm thông khi người khác gặp điều bất hạnh.                  B. Đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện.
C. Bình phẩm mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.                         D. Lắng nghe ý kiến mọi người. 
Câu 7: Lao động sáng tạo là:
A. Chủ động khi làm việc.                                                      B. Làm việc theo kế hoạch đã định sẵn.
C. Luôn tìm tòi, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả.        D. Không đợi ai nhắc nhở.
Câu 8: Hành vi thể hiện lao động sáng tạo:
A. Trong học tập An thường làm theo những điều thầy cô đã nói.
B. Suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải bài tập khác nhau.
C. Đang là sinh viên, anh Long thường bỏ học để làm kinh tế thêm.
D. Làm việc một cách dập khuôn, máy móc.
Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về sáng tạo?
A. Học sinh có học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.
B. Học sinh có lực học trung bình không thể sáng tạo.
C. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.
D. Chỉ có học sinh khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
Câu 10: Để có được sự tự giác, em cần rèn luyện như thế nào?
A. Sắp xếp một thời gian biểu khoa học.                             B. Lúc nào nhớ thì làm.
C. Làm những việc quan trọng trước.                                  D. Làm việc gì đều bắt bố mẹ trả công.
Câu 11: Câu tục ngữ nào không nói về tình bạn?
A. Học thầy không tầy học bạn.                                           B. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.
C. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.                               D. Chọn mặt gửi vàng.

Câu 12: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?
A. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật.                      B. Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.
C. Bật nhạc to giữa đêm khuya.                                       D. Nói năng đúng mực, lễ phép.
Câu 13: Câu ca dao: “Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước hôm sau người cười” khuyên ta phải biết:
A. Tôn trọng lẽ phải.                                                             B. Giữ chữ tín.
C. Liêm khiết.                                                                        D. Tôn trọng người khác.
Câu 14: Câu tục ngữ thể hiện lối sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:
A. Rủ nhau làm phúc chớ rủ nhau đi kiện.                          B. Gắp lửa bỏ tay người.
C. Lỗi người thì thổi cho to, lỗi mình thì lo bưng bít.         D. Vạ bởi miệng ra, bệnh bởi miệng vào.
Câu 15: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về tự lập?
A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
B. Tự lập là không trông chờ, ý lại, dựa dẫm vào người khác.
C. Tự lập là thỉnh thoảng nhận sự giúp đỡ của người khác.
D. Tự lập sẽ khó thành công trong cuộc sống.
Câu 16: Câu tục ngữ nói về đức tính tự lập là:
A. Có công mài sắt có ngày nên kim.                               B. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.
C. Ăn cây nào rào cây nấy.                                               D. Người ta là hoa đất.
Câu 17: Nếu thấy bạn mình gặp chuyện buồn hoặc gặp rủi ro, khó khăn trong cuộc sống thì em sẽ làm gì?
A. Rêu rao với mọi người chuyện của bạn.                      B. Không quan tâm vì đó là việc cuả bạn.
C. Xa lánh, không chơi với bạn.                                       D. Hỏi thăm, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn
Câu 18: Là bạn học cùng lớp, Lan hay kể với em là bạn hay giận dỗi mẹ vì mẹ không đưa bạn đến lớp hàng ngày được, em có ứng xử thế nào?
A. Không nói gì vì sợ ảnh hưởng đến tình bạn.  
B. Khuyên bạn nên tự đi đến trường để không làm phiền mẹ.
C. Càng nói thêm vào để bạn giận mẹ.                
D. Mắng bạn xối xả bạn thiếu tự lập,ỷ lại.
Câu 19: Đang ngồi trên xe buýt, em thấy một cụ già bước lên xe, em sẽ xử sự thế nào?
A. Không quan tâm đến cụ.                                                B. Mời bà cụ đến ngồi chỗ của mình.
C. Tiếp tục với công việc của mình.                                   D. Nhanh chân xuống xe.
Câu 20: Thấy nhà hàng xóm thường xuyên để rác trước cổng nhà mình, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Đem rác nhà mình để trước nhà hàng xóm.                B. Không quan tâm họ muốn làm gì thì làm.
C. Nhẹ nhàng góp ý để rác ở nơi quy định.                     D. To tiếng cãi vã.
II. TỰ  LUẬN (5điểm):
Câu 1 (1điểm): Em hãy nêu ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh trong cuộc sống? 
Câu 2 (2điểm): Em hãy kể 4 việc làm của bản thân đã và đang thực hiện để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Câu 3 (2điểm): Tình huống: 
Ông nội Minh ở quê ra chơi, cả nhà vui vẻ đón tiếp ông. Bố mẹ mua quần áo, thức ăn ngon và đưa «ng đi thăm cảnh đẹp nhiều nơi. Riêng Minh rất khó chịu vì phải luôn nhắc nhở ông: bỏ dép ra ngoài cửa, không nói to, không tắt điện, mở tivi xem những chương trình mà Minh Không thích...
Hỏi: Em hãy nhận xét về thái độ của Minh đối với ông nội? Nếu em là Minh, em sẽ có cách ứng xử như thế nào cho phù hợp?
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
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I. TRẮC NGHIỆM (5điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	D
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	C


II.TỰ LUẬN (5 điểm):                                                                                                
	Câu-  Nội dung
	điểm

	Câu 1: 1 điểm
Ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:
- Gíup con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn.
- Biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn. 
	

0,5 đ
0,5đ

	Câu 2: (2 điểm )Những việc làm của bản thân:
- Tham gia câu lạc bộ cầu lông.
- Tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
- Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
- Học tập tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội.
 (HS có thể trình bày các biểu hiện khác)
	  
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Câu 3: (2 điểm)
– Thái độ của Minh đối với ông là thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng người khác, biểu hiện của một người cháu sống thiếu tình cảm với ông                                    
– Nếu em là Minh em sẽ:
+ Luôn lễ phép, gần gũi với ông như các thành viên khác trong gia đình
+ Từ tốn giải thích để ông dễ dàng thích nghi với cuộc sống của nhà mình 
+ Nếu ông có quên hoặc chưa thích nghi được thì thông cảm với ông    
+ Vui vẻ chiều theo những ý thích của ông
	 
1 đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
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